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Vận dụng linh hoạt một số phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn  Pháp luật tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
1. GIỚI THIỆU CHUNG

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã định hướng: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đổi mới căn bản nền giáo dục trước hết phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm, dạy tốt, học tốt, khơi dậy tiềm năng, trí sáng tạo của học sinh, tránh chạy theo bệnh thành tích”… Giáo dục và đào tạo đang là vấn đề thách thức của toàn cầu. Hiện nay, không chỉ Việt Nam, mà các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực đổi mới nội dung và phương pháp Giáo dục - đào tạo với nhiều mô hình, biện pháp khác nhau nhằm mở rộng qui mô, nâng cao tính tích cực trong dạy và học một cách toàn diện, dạy làm sao để giúp người học hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1928/QĐ-TTg, Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” và Kế hoạch số 143/KH-BGDĐT ngày 29/03/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của Ngành Giáo dục”.
Đổi mới phương pháp dạy học, đó chính là tổ chức dạy học theo lối đổi mới, là tạo lập cho quá trình dạy học những điều kiện, những giá trị mới. Đó là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách toàn diện và cơ bản giáo dục là nhu cầu đưa vào sử dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại và phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học. Đào tạo môn phát luật cũng không nằm ngoài quá trình này.
2. NỘI DUNG VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Phương pháp truyền thống

Phương pháp giảng dạy truyền thống còn được gọi là “phương pháp thuyết trình”. Phương pháp này là mô hình giảng dạy trong đó giảng viên là trung tâm, thuyết giảng các khối kiến thức qua các bài giảng dựa vào các giáo trình, sách giáo khoa… Phương pháp thuyết trình đã có những nền tảng hỗ trợ từ một số công trình nghiên cứu về giáo dục. Theo tác giả Arends 2007: Phương pháp thuyết trình được dựa trên nền tảng của ba khuynh hướng lý thuyết hiện hành:


+ Nền tảng 1: Lý thuyết về phương cách kiến thức được cấu trúc (structure and organization of knowledge) – Bruner, 1960;


+ Nền tảng 2: Lý thuyết liên quan đến biện pháp hỗ trợ sinh viên tiếp thu khả năng học một cách có ý nghĩa dựa trên yếu tố lời nói (meaningful verbal learning) – Ausubel, 1963;


+ Nền tảng 3: Lý thuyết của các nhà tâm lý nhận thức (cognitive psychologists) giải thích về các loại kiến thức và khả năng xử lý thông tin của bộ não (information processing) – Gazzaniga, 2001; Zull, 2002; Ashcroft, 2006.

Mục đích của phương pháp thuyết trình là giúp sinh viên tiếp nhận, xử lý và ghi nhớ thông tin, kiến thức… thông qua khả năng nghe và nhìn. Cơ sở khoa học của phương pháp này là khi thông tin và kiến thức đến bộ não của con người, chúng sẽ được biến đổi và lưu vào bộ nhớ ngắn hạn hoặc bộ nhớ dài hạn. Bộ nhớ ngắn hạn là nơi mà trạng thái tư duy có ý thức diễn ra. Bộ nhớ dài hạn là nơi mà thông tin được lưu trữ. Thông tin có thể được truy cập lại khi cần thiết. 

Có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng đã ít nhiều từng ngồi nghe thầy cô thuyết trình khi còn ở ghế giảng đường. Vẫn có những giờ thuyết trình thật hấp dẫn với nội dung cô đọng, rõ ràng làm chúng ta thêm động cơ học tập. Vẫn có những giờ thuyết trình thật vui vẻ với cách truyền đạt hài hước, nhẹ nhàng… Đó có thể là một trong những lý do giải thích tại sao phương pháp thuyết trình vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

2.1.1.   Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp làm việc nhóm:
Trong phương pháp kết hợp này, giảng viên cung cấp cơ sở lý thuyết nền tảng. Sinh viên được chia theo nhóm từ 5 đến 6 sinh viên một nhóm. Mỗi nhóm sẽ chọn (hoặc được giao) một đề tài nào đó có liên quan đến nội dung môn học rồi tự phân chia công việc trong nhóm cho các thành viên để tiến hành việc tìm hiểu những nội dung lý thuyết liên quan đến đề tài qua sách, giáo trình, ấn phẩm nghiên cứu khoa học..; tìm hiểu thực tế xem các doanh nghiệp, tổ chức hiện đang thực hiện công việc liên quan đến đề tài như thế nào với những bằng chứng là thông tin, số liệu, hình ảnh… thực tế cụ thể thông qua tiếp cận doanh nghiệp (thực tập tại doanh nghiệp), thông tin doanh nghiệp trên Internet, thị trường chứng khoán… Nhóm sẽ hội ý để so sánh, phân tích nội dung đề tài trên lý thuyết và nội dung đề tài trong thực tế tại doanh nghiệp có gì giống nhau, khác nhau, có điểm gì tốt điểm gì chưa tốt… Sau đó các nhóm sẽ viết lại thành báo cáo môn học kèm nhận xét, đánh giá hay đưa ra ý kiến của nhóm về đề tài này. Cuối cùng các nhóm sẽ thay phiên nhau trình bày nội dung báo cáo môn học mà nhóm đã thực hiện để nhận được những ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi chất vấn của các nhóm khác và của giảng viên. Nhóm sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi được đặt ra. Nếu nội dung trả lời của nhóm chưa thật sự thỏa đáng hay có sự hiểu nhầm, hiểu sai vấn đề… thì giảng viên sẽ hỗ trợ thêm.   

Sự kết hợp giữa phương pháp thuyết trình và phương pháp làm việc nhóm sẽ kích thích vai trò chủ động của người học. Sinh viên là người chủ động tìm tòi, suy nghĩ, nhận định, phân tích, tổng hợp, đánh giá… đề tài của nhóm mình và cả đề tài của các nhóm khác. 

2.1.2. Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp sử dụng tình huống: 

Tình huống (case) là một hoàn cảnh thực tế trong đó các chủ thể cần phải đưa ra quyết định. Các tình huống tóm tắt những áp lực và khía cạnh khác nhau mà chủ thể đó phải cân nhắc khi ra quyết định với những thông tin thường không hoàn chỉnh hoặc mâu thuẫn vào lúc đó. Một số thông tin trong tình huống có thể được cố tình bỏ sót, cho phép tình huống có thể có nhiều phương án khả dĩ. 

Tình huống thường trình bày một sự mâu thuẫn/xung đột, đặc biệt là sự căng thẳng giữa những phương án hành động khác nhau mà những phương án này có thể tạo ra những quan điểm, lợi ích và những giá trị khác nhau trong sự mâu thuẫn và nó đòi hỏi phải được giải quyết bằng một quyết định. Thông thường các tình huống được trình bày trong các ấn bản. Hiện nay, ngày càng có nhiều tình huống được trình bày dưới dạng phim, băng video, CD ROM…

Các tình huống yêu cầu các sinh viên đóng vai của nhân vật chính và ra một hoặc nhiều quyết định quan trọng.

Phương pháp tình huống là một quá trình gồm ba bước: chuẩn bị cá nhân, thảo luận nhóm nhỏ và thảo luận cả lớp. Học bằng tình huống là phương pháp học dựa trên cơ sở thảo luận. Nó cho phép người tham dự học bằng cách thực hành. Bằng việc đóng vai các nhân vật trong tình huống, sinh viên có cơ hội nhập vai và gánh trách nhiệm của những con người cụ thể trong những tổ chức cụ thể.
Phương pháp tình huống cho phép sinh viên tham gia vào quá trình ra quyết định mà người ta phải thực sự đương đầu trong một tổ chức thật, có quyền sở hữu, cảm giác được áp lực, nhận rủi ro và trình bày ý tưởng của mình với người khác giúp buổi học có sự trao đổi thông tin đa chiều. Các tình huống giúp sinh viên phát triển lòng tự tin, khả năng suy nghĩ độc lập và hợp tác trong công việc với đồng nghiệp. Ngoài ra, phương pháp tình huống cũng là công cụ tuyệt vời để giảng viên kiểm tra kiến thức lý thuyết và những hiểu biết sâu sắc hơn của sinh viên.

	2.2. Phương pháp (bản đồ tư duy “mind maps”) – công cụ hỗ trợ sáng tạo

	2.2.1. Mục tiêu: Khi thông tin được gợi ra, mind maps giúp tổ chức thông tin theo một hình thức mà dễ dàng được xuất hiện và ghi nhớ. Được sử dụng để ghi chú tất cả các loại như sách vở, bài giảng, hội họp, phỏng vấn, và đàm thoại:

	

	Gợi nhớ (Hồi tưởng). Bất cứ khi nào thông tin được xuất hiện từ trong bộ não, thì mind maps cho phép các ý tưởng được ghi lại rất nhanh ngay khi nó được sinh ra vào một hệ được tổ chức. Vì thế chẳng cần phải viết cả một câu. Nó như một phương tiện nhanh và hiệu quả trong việc tổng quát và vì thế có thể giữ lại các hồi tưởng rất nhanh gọn.

Sáng tạo. Bất cứ khi nào bạn muốn khuyến khích sự sáng tạo, mind maps sẽ giúp bạn giải phóng cách suy diễn cổ điển theo phương thức ghi chép sự kiện theo dòng, cho phép các ý tưởng mới được hình thành nhanh chóng theo luồng tư duy xuất hiện.

2.2.2. Áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy: 

Sơ đồ tư duy sẽ khiến bạn có tư duy mạch lạc hơn trong việc giải quyết vấn đề. Khi bạn gặp trở ngại với một vấn đề - mind maps có thể giúp bạn nhìn nhận tất cả các vấn đề và làm thế nào để liên kết chúng lại với nhau. Nó cũng giúp bạn có được cái nhìn tổng quát là bạn có thể nhìn nhận vấn đề dưới những góc độ nào và sự quan trọng của nó.
Lập kế hoạch. Khi bạn cần lập kế hoạch, mind maps giúp bạn có được tất cả các thông tin liên quan vào một nơi và tổ chức nó một cách thật đơn giản. Tất cả các loại kế hoạch từ việc viết một bức thư cho đến một kịch bản, một cuốn sách, hoặc lập kế hoạch cho một cuộc họp, một ngày nghỉ.

Trình bày (Trình diễn). Khi nói ta luôn chuẩn bị tốt một mind map về một chủ đề và cách diễn đạt. Nó không chỉ giúp ta tổ chức các ý kiến hợp lý, dễ hiểu mà còn giúp ta trình bày mà không cần phải nhìn vào biên bản có sẵn.

2.2.3. Hiệu quả của phương pháp mind map:
Sử dụng những từ chính hoặc những hình ảnh cần thiết sẽ tạo ra:
- Tạo cho trung tâm một hình ảnh rõ ràng và “mạnh” miêu tả được nội dung tổng quất của toàn bộ mind map.

- Tạo các trung tâm nhánh và các chi tiết nhánh.

- Đặt những từ trọng tâm vào những hàng mà làm tăng kết cấu của các ghi chú.

- In ra giấy hơn là viết tay vì làm cho dễ đọc và dễ nhớ hơn.

- Những trường hợp sau phải phân biệt rõ hơn những trường hợp trước.

- Sử dụng màu sắc để làm nổi bật vấn đề.

- Những gì không có trong trình bày thì không nên đưa vào mind map.

- Tư duy hai chiều (phản biện)

- Sử dụng mũi tên, biểu tượng hoặc những hình ảnh để chỉ ra sự liên kết.

- Đừng để bị tắc ở một khu vực. Nếu cạn kiệt suy nghĩ thì chuyển sang nhánh khác

- Ghi ngay ý tưởng vào nơi hợp lý ngay khi nghĩ ra nó. Đừng lưỡng lự.

- Phá vỡ ranh giới. Khi hết giấy để trình bày thì đừng nên thay một tờ giấy khác to hơn mà sử dụng thêm các tờ khác ghép vào.

- Hãy sáng tạo.

- Bắt tay vào và hoàn tất.[image: image1.png]




	


2.3. Áp dụng linh hoạt trong thí dụ bài giảng 02 , tại chương02: “Những khái niệm chung về pháp luật” phần III “Quan hệ pháp luật”, Liên hệ tình huống phương pháp
2.3.1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật:

Nội dung này giảng viên truyền tải kiến thức trực tiếp đến sinh viên, học sinh thông qua phương pháp cổ điển “phương pháp thuyết trình” kèm một số ví dụ minh họa mà người dạy thu thập được từ bên ngoài đời sống xã hội như việc sử dụng chung cây cối ở phần bờ rào, láng giềng trả giúp hóa đơn tiền điện, tiền nước cho nhau khi vắng nhà... dẫn chuyện “nhà chàng – nhà nàng cách nhau cái dậu mùng tơi”.  Phát vấn trong cuộc sống, trong giao dịch hằng ngày chúng thấy rằng việc láng giềng, hàng xóm giúp đỡ nhau là một tập quán văn hóa tốt đẹp mà xã hội & Nhà nước khuyến khích thực hiện, điều đó giúp tăng tính nhân văn, tính nhân dân và khả năng xây dựng nếp sống văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng. Tuy nhiên không phải mọi lúc, mọi nơi và trong mọi giao dịch đều diễn ra theo những tình huống tích cực và nhân văn như trên đã nêu, trong một số trường hợp khi các bên vì một lý do nào đó dẫn đến việc làm hoặc gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhau thì những quan hệ xã hội này sẽ chuyển thành những quan hệ pháp luật và đương nhiên được Nhà nước, cơ quan Nhà nước đảm bảo thực hiện. Như vậy khái niệm “quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh”, lúc đó chính nó những quan hệ xã hội sẽ trở thành quan hệ pháp luật.

Nêu một số câu hỏi để lớp chia thành các nhóm thảo luận: 

1) Điều mà các cá nhân ở các quan hệ như nêu trên hướng tới là gì?

2) Mục đích trong hành vi các chủ thể liên quan là ai?

3) Vai trò Nhà nước trong việc đảm bảo sự lợi ích Nhà nước, công bằng xã hội được ghi nhận, thể hiện thông qua hình thức nào? ...
Như đã trình bày ở trên chúng ta có thể kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp làm việc nhóm, cũng như sử dụng phương pháp thuyết trình với phương pháp sử dụng tình huống để sinh viên, học sinh hóa thân vào những chủ thể của những sự kiện pháp lý đối lập nhau, qua đó nhằm đưa ra và làm sáng tỏ nội dung cần giảng dạy trong phần đặc điểm quan hệ pháp luật với 04 dấu hiệu
1. Quan hệ pháp luật luôn mang tính ý chí

2. Quan hệ pháp luật có tính cơ cấu chủ thể nhất định

3. Quan hệ pháp luật có nội dung là các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể

4. Quan hệ pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện
2.3.2. Chủ thể quan hệ pháp luật:
Nội dung phần này giảng viên cần khái quát về 03 loại chủ thể cơ bản trong quan hệ pháp luật gồm: cá nhân, pháp nhân và Nhà nước. Qua đó áp dụng sơ đồ tư duy phương pháp mind map giao nhiệm vụ để 03 nhóm cùng tìm hiểu, nêu ra phân tích ra đặc trưng cho các chủ thể tương ứng ở: cá nhân là người có năng lực pháp luật và năng lực hành vi, pháp nhân tuân thủ điều 84 BLDS, Nhà nước là chủ thể đặc biệt vì là thiết chế quyền lực công, bởi chính mình quy định năng lực chủ thể cho và để kiểm soát chủ thể khác, rằng Nhà nước chỉ tham gia những quan hệ cơ bản về hành chính, hình sự, công pháp quốc tế...
Như vậy thông qua sơ đồ tư duy bằng cách tổ chức của giảng viên người học là sinh viên, học sinh đã tìm ra được nội dung bài học theo sơ đồ tư duy 03 phần
Thân: Chủ thể quan hệ pháp luật
Nhánh 1: Cá nhân, 
Nhánh 2: Pháp nhân 
Nhánh 3: Nhà nước
Cành 1: Cá nhân là người có năng lực pháp luật và năng lực hành vi, 
Cành 2: Pháp nhân tuân thủ điều 84 BLDS 2005, 

Cành 3: Nhà nước là chủ thể đặc biệt vì là thiết chế quyền lực công, 


bởi chính mình quy định năng lực chủ thể cho và để kiểm soát 


chủ thể khác, rằng Nhà nước chỉ tham gia những quan hệ cơ 


bản về hành chính, hình sự, công pháp quốc tế...
2.4. Đánh giá chung
Phương pháp thuyết trình cũng có một số hạn chế nhất định sau đây:

- Phương pháp thuyết trình không khuyến khích vai trò chủ động của người học. Sự thụ động làm hạn chế khả năng học và khả năng tập trung của người học. Phương pháp thuyết trình không khuyến khích trao đổi thông tin đa chiều. Giảng viên truyền đạt thông tin một chiều và phải luôn nỗ lực tìm hiểu những khó khăn mà người học gặp phải trong việc tiếp thu nội dung bài giảng. Phương pháp thuyết trình không khuyến khích người học phát triển kỹ năng tổ chức và tổng hợp nội dung.

- Với phương pháp thuyết trình, giảng viên không kiểm soát được thời gian mà người học dành ra để tìm hiểu bài và ghi nhớ sâu các nội dung được trình bày. 
Với phương pháp thuyết trình, để học tốt người học phải lắng nghe, ghi chép, cố nhớ để lặp lại các kiến thức đã được truyền giảng vì các đề thi cuối khóa, tốt nghiệp thường yêu cầu gợi lại trí nhớ. Về phương diện tâm lý, người học phải vận dụng trí nhớ rất nhiều. Cho dù phương pháp thuyết trình còn tồn tại những hạn chế như đã nêu ở trên cộng với việc chúng ta cũng đã tổ chức khá nhiều hội thảo bàn về việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đến nay vẫn chưa có một phương pháp giảng dạy mới nào có thể thay thế hoàn toàn phương pháp thuyết trình.  
Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế của nó, không có phương pháp dạy học nào là tối ưu cả. Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh đòi hỏi cần có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tăng cường liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, việc vận dụng các phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao hay thấp còn tuỳ thuộc vào tài năng sư phạm và khả năng sáng tạo của giáo viên trong việc lên lớp và trong việc khai thác các phương tiện dạy học.

 Mặt khác, chúng ta đang sống trong thời đại của hai cuộc cách mạng: cách mạng khoa học – kỹ thuật và cách mạng xã hội. Những cuộc cách mạng này đang phát triển như vũ bão với nhịp độ nhanh chưa từng có trong lịch sử loài người, thúc đẩy nhiều lĩnh vực, có những bước tiến mạnh mẽ và đang mở ra nhiều triển vọng lớn lao. Công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technology – ICT) là một thành tựu lớn của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật. Công nghệ thông tin và truyền thông, thường được gọi tắt là ICT (ICT là một sự kết hợp của công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông). Việc đưa những thành tựu khoa học và công nghệ này vào trong giáo dục đã tạo nên chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung và phương pháp dạy học nói chung. Tại nhiều trường, nhiều địa phương, ICT đã được ứng dụng linh hoạt trong khá nhiều lĩnh vực như:


- Ứng dụng trong nghiên cứu: Phát triển nguồn tư liệu điện tử hỗ trợ nghiên cứu: cung cấp các tư liệu điện tử địa lý: hệ thống bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, video, số liệu, câu hỏi trắc nghiệm...; Các bài giảng điện tử; Các website dạy học, blog... ICT hỗ trợ trong việc xây dựng tài nguyên, học liệu; hỗ trợ trình bày nội dung; Hỗ trợ tương tác và chia sẻ tài nguyên...


- Ứng dụng trong dạy học theo hướng tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả: Sử dụng ICT trong thiết kế bài giảng; thu thập tư liệu, trong dạy học trên lớp; trong tự học; để hoàn thành các bài tập nhận thức; hỗ trợ phát triển kỹ năng ứng dụng ICT cho người học...
3. KẾT LUẬN

Đổi mới phương pháp dạy học hiện nay đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần được đẩy mạnh hơn nữa để tạo được sự biến đổi về chất trong quá trình dạy học. Người làm giáo dục phải được giáo dục trước. Tuy nhiên, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại có đạt được kết quả như mong muốn hay không, không thể chỉ tùy thuộc vào sự trăn trở, loay hoay của những người thầy và các nhà giáo dục mà còn đòi hỏi sự nhận thức đúng mức của toàn xã hội, nhất là của các cơ quan lãnh đạo và ngành chức năng; đòi hỏi không chỉ là sự động viên, bồi dưỡng về năng lực chuyên sâu cho các thầy, cô giáo; phải tạo điều kiện cho thầy và trò tiếp tục thực hiện đồng bộ quá trình dạy – học tích cực góp phần xứng đáng vào nỗ lực chung của toàn xã hội hiện nay. Qua đó rèn luyện cho sinh viên, học sinh các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự... để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo của họ.

Hầu hết các sinh viên đánh giá phương pháp thuyết trình là phương pháp giảng dạy hay nhất. Lý do chính là bởi vì giảng viên cung cấp tất cả các kiến thức liên quan đến chủ đề, đó là phương pháp tiết kiệm thời gian, sinh viên chăm chú lắng nghe bài giảng và ghi chú v.v. Các cuộc thảo luận nhóm được đánh giá là phương pháp hay thứ hai vì sinh viên có thể tham gia nhiều vào bài học, học tập hiệu quả hơn, sinh viên không phải học vẹt, và phương pháp này phát triển khả năng sáng tạo của sinh viên ... Sự nhận thức và đánh giá của sinh viên về sự thú vị và hiệu quả của các phương pháp giảng dạy là một cách để đề xuất cải tiến trong quá trình giảng dạy và học tập.
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